
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH

LĨNH 

VỰC

1

HỘ KINH DOANH 

ĐỖ VĂN BẰNG

Số 21/11 đường An Nhơn, 

khu phố Tân Phú 1, 

phường Tân Đông Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực 

phẩm ( bán lẻ 

thịt và các sản 

phẩm thịt gia 

súc, gia cầm)

Nông 

nghiệp

2

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN MẠNH 

NGỌC

Thửa đất số 148, tờ bản đồ 

số 37,TỔ 3, ấp Lễ Trang, 

Xã Phước Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt 

heo

Nông 

nghiệp

3

HỘ KINH DOANH 

ĐOÀN VĂN ĐỨC

05 Lô L3, KDC Vĩnh Phú 

2, Khu phố Phú Hội, 

phường Bình Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh giá 

đỗ, rau củ quả

Nông 

nghiệp

4

HỘ INH DOANH 

QUỲNH BAKERY

Số nhà 497, đường ĐT741, 

tổ 2, ấp 9, xã Phú Giáo, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các 

loại bánh từ 

bột(sản xuất 

bánh kem, bánh 

ngọt)

Công 

thương

5

HỘ KINH DOANH 

TIỆM BÁNH YẾNN 

NHII

43/1 đường Bình Hòa 24, 

khu phố Đồng An 2, 

phường Bình Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chế biến bánh 

kem, bánh su, 

bánh bông lan, 

bánh ngọt các 

loại…

Công 

thương

6

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HỒNG

154 Bis, Khu phố Bình 

Nhâm, phường Lái Thiêu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

mua bán trứng 

gia cầm

Nông 

nghiệp

7

HỘ KINH DOANH 

THIÊN HOA PHÁT

C267L, đường Ngã 3 Cây 

Me, khu phố Bình Nhâm, 

phường Lái Thiêu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh 

tráng và bán 

bánh rế, đa nem

Công 

thương

8

HỘ KINH DOANH 

BỮU VĨNH HOÀNG

52 Chu Văn An, Phường 1, 

Quận 6, TP. Hồ Chí Minh Bán lẻ đường

Nông 

nghiệp

9

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN PHƯƠNG 

THÚY ( PHƯƠNG 

THÚY )

F4-026 Chợ Đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

thuỷ hải sản 

tươi sống

Nông 

nghiệp

DANH SÁCH BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

(Đính kèm Tờ trình số          /TTr-QLHN ngày                        )



10

HỘ KINH DOANH 

LÝ KIM PHÚNG

C13/16 ấp 3, xã Bình 

Chánh, huyện Bình Chánh, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh 

mì

Công 

thương

11

HỘ KINH DOANH 

RAU CỦA QUẢ MỸ 

HOA

11/32 Trần Văn Thành, 

Phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn, bán 

lẻ: rau, củ, quả

Nông 

nghiệp

12

HỘ KINH DOANH 

THÀI THÀNH LỢI

Số H1-094 + H1-160 Chợ 

đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường 

Bình Đông, TP. Hồ Chí 

Minh

Mua bán thịt 

heo

Nông 

nghiệp

13

HỘ KINH DOANH 

LÊ NGUYỄN ANH 

THƠ BĐ

Số H1-145 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Bình 

Điền, Phường Bình Đông, 

TP. Hồ Chí Minh

Bán buôn thịt 

heo

Nông 

nghiệp

14

HỘ KINH DOANH 

HUỲNH THỊ NGỌC 

LOAN

Sạp H3P001 + H3P002 

Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường 

Bình Đông, TP. Hồ Chí 

Minh

Buôn bán lòng 

heo

Nông 

nghiệp

15

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HỒNG 

GẤM

H3G005 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

Mua bán gia 

cầm làm sẵn

Nông 

nghiệp

16

HỘ KINH DOANH 

TRANG MỸ LAN

27/4 Âu Dương Lân, 

Phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh thịt

Nông 

nghiệp

17

HỘ KINH DOANH 

HÀ LƯU LUYẾN

D3-024 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông, TP Hồ 

Chí Minh

Bán buôn thực 

phẩm ( Chi tiết: 

Bán buôn thủy 

hải sản tươi 

sống)

Nông 

nghiệp

18

HỘ KINH DOANH 

VỰA HẢI SẢN 

KHÂU NGHÊU

76 đường số 1, khu dân cư 

Bình Điền, phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán buôn thực 

phẩm ( Chi tiết: 

Bán buôn thủy 

hải sản tươi 

sống)

Nông 

nghiệp

19

HỘ KINH DOANH 

LÊ THỊ ÁNH HỒNG

B10/20B ấp 6, xã Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh Bán cá lẻ

Nông 

nghiệp

20

HỘ KINH DOANH 

GIANG THỊ XUÂN 

THÙY

Số 690/2J3 Nguyễn Duy, 

phường Phú Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh Bán rau củ quả

Nông 

nghiệp



21

HỘ KINH DOANH 

THỰC PHẨM MINH 

CÔNG

Số 16, đường số 8, Khu 

dân cư Bình Điền, phường 

Bình Đông Thành phố Hồ 

Chí Minh Bán rau củ quả

Nông 

nghiệp

22

CÔNG TY TNHH 

THIÊN THẮNG 

FOOD

Số 14 Đường 62, Phương 

Bình Phú, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh 

thực phẩm bao 

gói sẵn (kinh 

doanh bánh, 

kẹo các loại)

Công 

thương

23

HỘ KINH DOANH 

LÊ THỊ CHẤM BĐ

F3-001 + F3-002 Chợ Đầu 

mối nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Phường Bình 

Đông, TP. Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

thuỷ hải sản 

tươi sống

Nông 

nghiệp

24

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HỮU ĐỨC

D3-068 Chợ Đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh cá 

biển

Nông 

nghiệp

25

HỘ KINH DOANH 

LÂM KIM PHỤNG 

BĐ

D2-068 Chợ Đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

thuỷ hải sản 

tươi sống

Nông 

nghiệp

26

HỘ KINH DOANH 

LÊ DUY PHƯƠNG 

BĐ

F3-043 Chợ Đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

Thuỷ hải sản 

tươi sống

Nông 

nghiệp

27

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ LAN

B3-103 Chợ Đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau 

củ quả

Nông 

nghiệp

28

HỘ KINH DOANH 

ĐINH THỤY HỒNG 

TUYÊN

B3-001 Chợ Đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau 

củ quả

Nông 

nghiệp



29

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT MINH MINH 

KHÔI

1323 Nguyễn Cửu Phú, Ấp 

1, Xã Tân Nhựt, TP.HCM

Bán lẻ thực 

phẩm Sữa chế 

biến; nước giải 

khát; bột, tinh 

bột, ngũ cốc 

chế biến; Bánh, 

mứt, kẹo;xúc 

xích; đường, 

đóng gói sẵn

Công 

thương

30

CÔNG TY TNHH 

KTFOODS

607 Lò Gốm, Phường Bình 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh 

thực phẩm bao 

gói sẵn: trái cây 

đóng lon, si rô 

đóng chai, sữa 

và các sản 

phẩm từ sữa, …

Công 

thương

31

HỘ KINH DOANH 

LÊ THÀNH THẢO

F3-035 Chợ Đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

thuỷ hải sản 

tươi sống

Nông 

nghiệp

32

HỘ KINH DOANH 

NÔNG SẢN 

ALIBABA

24 Quản Trọng Linh, 

Phường Bình Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, 

củ, quả

Nông 

nghiệp

33

HỘ KINH DOANH 

HỒ DIỄM THỦY BĐ

B3-013 Chợ Đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông, TP. 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, 

củ, quả

Nông 

nghiệp

34

HỘ KINH DOANH 

HẦU NGỌC HẠNH

Sạp 105, Nhà lồng 1, Chợ 

An Nhơn, số 394 Lê Đức 

Thọ, phường Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, 

củ, quả

Nông 

nghiệp

35

HỘ KINH DOANH 

MAI HỮU NHÂN

440/11E Nguyễn Kiệm, 

phường Đức Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, 

quả

Nông 

nghiệp

36

HỘ KINH DOANH 

RAU CỦ QUẢ SÀI 

GÒN

61/11 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường Bình Lợi 

Trung, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh rau, 

củ, quả

Nông 

nghiệp



37

HỘ KINH DOANH 

CUA TIÊN NỮ

45 Vũ Tùng, phường Gia 

Định, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán thủy hải 

sản, thịt cua, 

thịt ghẹ, trứng 

vịt, trứng gà, 

trứng cút

Nông 

nghiệp

38

HỘ KINH DOANH 

THỰC PHẨM HẢI 

SẢN TIÊN NỮ

47 Vũ Tùng, phường Gia 

Định, Thành phố Hồ Chí 

Minh Bán thủy hải sản

Nông 

nghiệp

39

HỘ KINH DOANH 

TIỆM BÁNH LE 

PHONG

33 Cô Giang, phường Cầu 

Kiệu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

sản xuất bánh 

ngọt khô hoặc 

làm lạnh, bánh 

tươi

Công 

thương

40

HỘ KINH DOANH 

BÁNH BÔNG LAN 

LANA

440 Nơ Trang Long, khu 

phố 34, phường Bình Lợi 

Trung, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất bánh 

bông lan

Công 

thương

41

HỘ KINH DOANH 

LA'VIETALY

Tầng 2, 31/40C Ung Văn 

Khiêm, phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất ca cao, 

sô cô la và bánh 

kẹo (chi tiết: 

chế biến sô cô 

la)

Công 

thương

42

HỘ KINH DOANH 

THE FIRST BITE

377/19 Lê Quang Định, 

phường Bình Lợi Trung, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh 

từ bột

Công 

thương

43

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN PHƯƠNG 

ĐÔNG

H2-16 chợ đầu mối Nông 

Sản Thủ Đức, Số 141 Đỗ 

Mười, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: 

rau, củ, quả

Nông 

nghiệp

44

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ NGA K

H2-15 chợ đầu mối Nông 

Sản Thủ Đức, Số 141 Đỗ 

Mười, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: 

rau, củ, quả

Nông 

nghiệp

45

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN PHƯƠNG 

THÚY (PHƯƠNG 

THÚY)

33 Đường 120, phường 

Tân Phú, thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán: đậu hũ, 

giò, chả

Nông 

nghiệp

46

HỘ KINH DOANH 

ĐỆ NHẤT ĐẬU

Số 8 Lò Lu, Khu phố 3, 

phường Long Phước, 

Thành phố Hồ Chí Minh Bán lẻ đậu hũ

Nông 

nghiệp

47

HỘ KINH DOANH 

VỰA RAU LINH HÂN

23 Đường số 2, Khu phố 

17, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: 

rau, củ, quả

Nông 

nghiệp



48

HỘ KINH DOANH 

VỰA RAU THIÊN 

HƯƠNG

23 Đường số 2, Khu phố 

17, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: 

rau, củ, quả

Nông 

nghiệp

49

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ KIỀU 

LOAN KD1-1

KD1-1, B10-1 chợ đầu mối 

Nông Sản Thủ Đức, Số 141 

Đỗ Mười, phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh: 

rau, quả

Nông 

nghiệp

50

HỘ KINH DOANH 

PHẠM THỊ THÙY 

LINH

L2-13 chợ đầu mối Thủ 

Đức 141 Đỗ Mười, phường 

Tam Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh: 

rau, củ, quả

Nông 

nghiệp

51

HỘ KINH DOANH 

CAO THỊ YẾN NHI

Ô 275 chợ đầu mối Thủ 

Đức, 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: 

rau, củ, quả

Nông 

nghiệp

52

HỘ KINH DOANH 

BO J2.12

J2.12 chợ đầu mối Nông 

Sản Thủ Đức, Số 141 Đỗ 

Mười, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh rau

Nông 

nghiệp

53

HỘ KINH DOANH 

HAI DANH 1

E6-3 chợ đầu mối Nông 

Sản Thủ Đức, Số 141 Đỗ 

Mười, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: 

rau, củ, quả, trái 

cây

Nông 

nghiệp

54

HỘ KINH DOANH 

HẢI SẢN NGUYỄN 

THÀNH LỘC

14/45 Đường 22, phường 

Long Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ hải sản 

tươi sống

Nông 

nghiệp

55

HỘ KINH DOANH 

HUẾ THƯ

J2-17 chợ đầu mối Thủ 

Đức, 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: 

nông sản, rau, 

củ, quả

Nông 

nghiệp

56

HỘ KINH DOANH 

NÔNG SẢN QUANG 

DŨNG

L2-01 chợ đầu mối Nông 

Sản Thủ Đức, Số 141 Đỗ 

Mười, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: 

nông sản, rau, 

củ, quả

Nông 

nghiệp

57

HỘ KINH DOANH 

TRẦN CỪ

L2-1 chợ đầu mối Thủ 

Đức, 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: 

nông sản, rau, 

củ, quả

Nông 

nghiệp

58

HỘ KINH DOANH 

NÔNG SẢN TẦN 

LIỄU

C1-24, C1-25, C1-26, C1-

27 chợ đầu mối Nông Sản 

Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: 

rau, củ, quả

Nông 

nghiệp



59

HỘ KINH DOANH 

NGA L2

L2-1 chợ đầu mối Thủ 

Đức, 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: 

rau, củ, quả

Nông 

nghiệp

60

HỘ KINH DOANH 

CAO THANH PHÚ

Kiot K24 chợ đầu mối 

Nông Sản Thủ Đức, Số 141 

Đỗ Mười, phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán buôn: rau, 

củ, quả

Nông 

nghiệp

61

HỘ KINH DOANH 

TUẤN L2-1

L2-1 chợ đầu mối Thủ 

Đức, 141 Đỗ Mười, 

phường Tam Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: 

rau, củ, quả

Nông 

nghiệp

62

HỘ KINH DOANH 

SONG ANH FRUITS

G19 Đường D, Khu dân cư 

Chợ Nông sản Thủ Đức, 

Khu phố 13, phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh: 

rau, củ, quả, trái 

cây

Nông 

nghiệp

63

HỘ KINH DOANH 

SÁU YẾN

D16-13 chợ đầu mối Nông 

Sản Thủ Đức, Số 141 Đỗ 

Mười, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh Mua bán trái cây

Nông 

nghiệp

64

HỘ KINH DOANH 

BÉ BẢY

D6-19 chợ đầu mối Nông 

Sản Thủ Đức, Số 141 Đỗ 

Mười, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh Mua bán trái cây

Nông 

nghiệp

65

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 1 - 

CÔNG TY TNHH 

FBC SÀI GÒN

Số nhà 48, đường 15, 

Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

thực phẩm bao 

gói sẵn: thịt 

đông lạnh, thủy 

hải sản đông 

lạnh, gia vị

Nông 

nghiệp

66

HỘ KINH DOANH 

LÊ NHẬT TRƯỜNG

C1-19, C1-20, D2-24 chợ 

đầu mối Nông Sản Thủ 

Đức, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái 

cây

Nông 

nghiệp

67

HỘ KINH DOANH 

THỰC PHẨM 

QUYẾT HẰNG

33 Đường 120, phường 

Tân Phú, thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán: bún, bánh 

canh, hủ tiếu, 

nui, bánh phở, 

mì quảng, bánh 

ướt

Công 

thương



68

HỘ KINH DOANH 

THANH SANG

10 Đường 8, Khu phố 3, 

phường Phước Bình, Quận 

9, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh 

mì

Công 

thương

69

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ GIẢI KHÁT VẠN 

THÀNH

C15/4A Đường 455 , 

Phường Tăng Nhơn Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

thực phẩm bao 

gói sẵn: nước 

giải khát, trái 

cây xay nhuyễn, 

mứt

Công 

thương

70

CÔNG TY MỘT 

THÀNH VIÊN 

BTFOOD

1089/29/7 Đường Tỉnh lộ 

43, Khu phố 14, phường 

Tam Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh 

thực phẩm bao 

gói sẵn: bột 

năng, bột mì, 

bột gạo, bột 

nếp, bột chiên 

giòn, bột chiên 

xù, bún gạo, 

nui, mì tôm, 

miến, sữa, 

đường, dầu ăn, 

hạt nêm, muối, 

tương ớt, nước 

tương, giấm ăn, 

nước mắm, dầu 

hào, dầu mè, 

chao

Công 

thương

71

HỘ KINH DOANH G-

MEM

17/3 Đường Tam Bình, 

Khu phố 66, phường Hiệp 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất các 

loại bánh từ bột

Công 

thương

72

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - 

CO.OPSMILE 373 LÝ 

THƯỜNG KIỆT

373/1/62 Lý Thường Kiệt, 

phường Tân Hòa

Kinh doanh 

thực phẩm bao 

gói sẵn (bánh, 

kẹo, nước giải 

khát, bia...)

Công 

thương

73

HỘ KINH DOANH 

MINH HIẾU 92

133/16 Nguyễn Đức 

Thuận, phường Tân Bình

Sản xuất các 

loại bánh từ bột

Công 

thương

74

HỘ KINH DOANH 

TRẦN NHỘC LAN

219 Khuông Việt, phường 

Tân Phú

Sản xuất bánh 

phở

Công 

thương



75

CÔNG TY TNHH ỐC 

NHỒI SÀI GÒN

343/10 đường Bình Trị 

Đông, phường Bình Trị 

Đông

Kinh doanh 

thực phẩm bao 

gói sẵn (thịt và 

các sản phẩm từ 

thịt, thủy hải 

sản và các sản 

phẩm từ thủy 

hải sản, rau củ 

quả)

Nông 

nghiệp

76

HỘ KINH DOANH 

LÊ ĐÌNH THÔI

54 Đinh Điền, phường Tân 

Sơn Hòa

Bán lẻ thực 

phẩm (bán lẻ 

cá, hải sản)

Nông 

nghiệp

77

HỘ KINH DOANH 

TÂN THUẬN

11 Đường Nguyễn Bặc, 

phường Tân Sơn Hòa

Kinh doanh thịt 

bò

Nông 

nghiệp

78

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHỰT HẢI ANH

2/C12 Cộng Hòa, phường 

Tân Bình

Kinh doanh 

thực phẩm bao 

gói sẵn (kem 

ăn, rau câu, sữa 

bắp, sữa hạt 

sen, bánh mì 

tươi nhân mặn, 

bánh mì tươi 

nhân ngọt, bánh 

bông lan tươi, 

bánh sandwich, 

bánh donut 

socola, bánh 

bao)

Công 

thương

79

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NHỰT 

HẢI ANH

19 Đường số 2, KDC 

Hương lộ 5, phường An Lạc

Kinh doanh 

thực phẩm bao 

gói sẵn (kem 

ăn, rau câu, sữa 

bắp, sữa hạt 

sen, bánh mì 

tươi nhân mặn, 

bánh mì tươi 

nhân ngọt, bánh 

bông lan tươi, 

bánh sandwich, 

bánh donut 

socola, bánh 

bao)

Công 

thương



80

HỘ KINH DOANH 

BÙI THỊ THƠ

37 Nguyễn Tất Thành, 

phường Xóm Chiếu, Thành 

phố Hồ Chí Minh bán lẻ rau, quả

Nông 

nghiệp

81

CÔNG TY TNHH 

GẠO MEKONG 

QUẬN 3

10/102 Kỳ Đồng, phường 

Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh 

thực phẩm bao 

gói sẵn (gạo)

Nông 

nghiệp

82

HỘ KINH DOANH 

DƯ HƯƠNG

Quầy 376 khu vực D, chợ 

Tân Mỹ, phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh Bán lẻ rau, củ

Nông 

nghiệp

83

CÔNG TY TNHH 

NGỌC LAN FOOD

48 E Đường Bến Nghé, 

Phường Tân Thuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực 

phẩm bao gói 

sẵn (gia vị, 

nước giải khát, 

bia)

Công 

thương

84

HỘ KINH DOANH 

LẼ THỊ DUNG.

Sạp 17C - chợ Bưng Cầu, 

đường Đại lộ Bình Dương, 

khu 5, Phường Hiệp An, 

Thành phổ Thủ Dâu Một, 

Tình Bình Dương (Sạp 17C 

- chợ Bưng Cầu, đường Đại 

lộ Bình Dương, khu 5, 

Phường Phú An, Thành 

phố Hồ Chí Minh) Bán thịt heo

Nông 

nghiệp

85

HỘ KINH DOANH 

HAI THỪA

Số 32 đường Lê Trọng 

Tấn, Khu phổ Bình Đường 

2, Phường An Bình, Thành 

phố Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương (nay là phường Dĩ 

An, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Sản xuất các 

loại bánh từ bột 

(Mua bán, sản 

xuất bánh mì)

Công 

thương

86

HỘ KINH DOANH 

ĐẶNG VĂN THÁI

84/1, Khu phố Thạnh Lợi, 

Phường Thuận An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

bánh tráng trộn

Công 

thương

87

HỘ KINH DOANH 

SROS BAKERY

56 Đường Thống Nhất, 

Khu phố Tân Hoà, Phường 

Đông Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh,

Sản xuất các 

loại bánh từ bột 

(Chi tiết: Sản 

xuất bánh mì)

Công 

thương

88

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ANH 

PHONG

Số 252, Tỉnh lộ 15, Xã Phú 

Hòa Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh 

doanh thịt bò

Nông 

nghiệp



89

HỘ KINH DOANH 

MINH TIÊN

D36, Đường số 3, Ấp 47, 

Xã Xuân Thới Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt 

heo

Nông 

nghiệp

90

HỘ KINH DOANH 

CÚC T47

Sạp T47 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân 

Thới Sơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh Bán thịt heo

Nông 

nghiệp

91

HỘ KINH DOANH 

ÚT THANH - P22B

Sạp P22B Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, Xã 

Xuân Thới Sơn, Thành phố 

Hồ Chí Minh Bán thịt heo

Nông 

nghiệp

92

HỘ KINH DOANH 

SẠP B8: 368; SẠP 

KS23: 38 (HAI THU)

Sạp B8 và KS23 Chợ đầu 

mối nông sản thực phẩm 

Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, 

Xã Xuân Thới Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán buôn rau, 

quả; bán lẻ rau, 

quả, trái cây

Nông 

nghiệp

93

HỘ KINH DOANH 

PHƯỢNG QUANG

Sạp D15 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân 

Thới Sơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh Mua bán trái cây

Nông 

nghiệp

94

HỘ KINH DOANH 

TIN ANH 81

Sạp BGV1 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, Xã 

Xuân Thới Sơn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán buôn thực 

phẩm: bò, gà, vịt

Nông 

nghiệp

95

HỘ KINH DOANH 

MINH TRÍ - P20

Sạp P20 và P43 Chợ đầu 

mối nông sản thực phẩm 

Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, 

Xã Xuân Thới Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh Bán thịt heo

Nông 

nghiệp

96

HỘ KINH DOANH 

KHOA I14

Sạp P20 và P43 Chợ đầu 

mối nông sản thực phẩm 

Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, 

Xã Xuân Thới Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh Bán rau, củ, quả

Nông 

nghiệp

97

HỘ KINH DOANH 

BA NGUYỆT D16

Sạp D16 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Hóc Môn, 

ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân 

Thới Sơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán buôn rau, 

củ, quả

Nông 

nghiệp



98

HỘ KINH DOANH 

BẢO HÂN - P22B

Sạp P22B Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, Xã 

Xuân Thới Sơn, Thành phố 

Hồ Chí Minh Bán thịt heo

Nông 

nghiệp

99

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN HUỲNH 

THÙY NGA

Căn tin Trường tiểu học 

Bình Mỹ, Số 339, Đường 

Bình Mỹ, Ấp 3, Xã Bình 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh 

thực phẩm bảo 

gói sẵn (bánh, 

kẹo, nước giải 

khát)

Công 

thương

100

HỘ KINH DOANH 

TRẦN LÊ MỸ NHÀN

Số 1 đường Ninh Tốn, Ấp 

1, Xã Tân An Hội, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

thực phẩm bảo 

gói sẵn (bánh, 

kẹo, nước giải 

khát)

Công 

thương

101

HỘ KINH DOANH 

PHẠM THỊ HỒNG 

THÚY

28 Khu C, Chợ Thắng 

Nhất, Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt 

và các sản 

phẩm từ thịt

Nông 

nghiệp

102

HỘ KINH DOANH 

VÕ THỊ DIỄM THÚY

Khu Hòa Long, chợ Vũng 

Tàu, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực 

phẩm (Chi tiết: 

Bán trái cây)

Nông 

nghiệp

103

HỘ KINH DOANH 

BÀ GIÁO THẢO

Số 02 đường Bạch Đằng, 

phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực 

phẩm (Mua bán 

mắm ruốc)

Nông 

nghiệp

104

HỘ KINH DOANH 

PHẠM THỊ HUẾ

Ô 56, nhà lồng thịt, chợ 

Long Hải, Thị trấn Long 

Hải, Huyện Long Điền, 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Kinh doanh thịt 

heo

Nông 

nghiệp

105

HỘ KINH DOANH 

HUỲNH THỊ THÁI 

THANH

Ô 16, chợ Long Hải, Thị 

trấn Long Hải, Huyện Long 

Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu

Kinh doanh thịt 

gà

Nông 

nghiệp

106

HỘ KINH DOANH 2 

NẮNG

100/12/2/1 đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường Thắng 

Tam, thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(nay là phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh)

Bán bán thực 

phẩm (Chả sản 

khô, đông lạnh 

đã qua chế biến)

Nông 

nghiệp



107

HỘ KINH DOANH 2 

NẮNG VŨNG TÀU

100/12/2/1 đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường Thắng 

Tam, thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(nay là phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh)

Bán buôn thực 

phẩm (Hải sản 

khô)

Nông 

nghiệp

108

HỘ KINH DOANH - 

NGUYỄN NHẬT

42B đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Buôn bán thực 

phẩm (Buôn 

bán hải sản khô, 

đông lạnh đã 

qua chế biến)

Nông 

nghiệp

109

HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ HOÀI 

THANH

Sạp 43 khu B chợ Thắng 

Nhất, Phường Rạch Dừa, 

TP. Hồ Chí Minh

Mua bán thịt gà 

vịt

Nông 

nghiệp

110

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THẾ 

PHƯƠNG

Quầy B18 khu B, chợ Vũng 

Tàu, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực 

phẩm (Bán thịt 

heo)

Nông 

nghiệp

111

HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ PHƯƠNG 

THẢO

Tổ 10, ấp Phước Hưng, xã 

Long Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán buôn thực 

phẩm (Mua bán 

hải sản)

Nông 

nghiệp

112

HỘ KINH DOANH 

THANH HƯỜNG

Chợ Suối Nghệ, Ấp Trung 

Sơn, Xã Ngãi Giao, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thực 

phẩm (Rau, củ, 

quả)

Nông 

nghiệp

113

HỘ KINH DOANH 

CƠ SỞ SẢN XUẤT 

BÁNH MÌ BÁNH 

BAO GIA HƯNG

Ấp Phú Sơn, Xã Nghĩa 

Thành, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất các 

loại bánh từ bột 

(Bánh mì, bánh 

bao)

Công 

thương

114

HỘ KINH DOANH 

HUỲNH THỊ THẢO

99/Ô 1, Tổ 4, Khu Phố 

Thanh Long, Thị Trấn Đất 

Đỏ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh 

Bà Riạ – Vũng Tàu

Sản xuất các 

loại bánh từ bột 

(Sản xuất bánh 

mì)

Công 

thương

115

CÔNG TY TNHH 

LƯƠNG THỰC 

THỰC PHẨM THU 

HƯỜNG

Số 56 Trần Đình Xu, 

phường Rạch Dừa,Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh 

thực phẩm bao 

gói sẵn (gạo)

Nông 

nghiệp

116

HỘ KINH DOANH 

HUỲNH THỊ NHÂN

601/2, ấp Phước An, xã 

Phước Hải, thành phố Hồ 

Chí Minh

Mua bán hải 

sản, chế biến và 

bảo quản hải 

sản khô

Nông 

nghiệp
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